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Câu 1: Một phân tử mARN có tỉ lệ A: U: G: X = 1: 2: 3: 4. Tính theo lí thuyết tỉ lệ bộ ba có chứa 2 G là


A. 189/1000
B. 9/ 100
C. 3/1000       

D. 27/64

Câu 2: Gen là một đoạn ADN 

A. chứa các bộ 3 mã hoá các axit amin.

B. mang thông tin cấu trúc của phân tử prôtêin.

C. mang thông tin di truyền.

D. mang thông tin mã hoá cho một sản phẩm xác định (chuỗi polipeptít hay ARN)

Câu 3: Ở thể đột biến của một loài giao phối, khi một tế bào sinh dưỡng nguyên phân liên tiếp 3 lần đã tạo ra số tế bào con có tổng cộng là 152 NST. Thể đột biến này thuộc dạng

A. thể không nhiễm hoặc thể một nhiễm      B. thể ba nhiễm hoặc thể bốn nhiễm

C. thể một nhiễm hoặc thể ba nhiễm      D. thể bốn nhiễm hoặc thể không nhiễm

Câu 4: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và gen trội hoàn toàn. Ở đời con của phép lai AaBBDd × AaBbdd có tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình lần lượt là

A. 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 và 9 : 3 : 3 : 1.

B. 2 : 2 : 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 và 3 : 3 : 1 : 1.

C. 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 và 3 : 3 : 1 : 1.

D. 2 : 2 : 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1 và 3 : 3 : 1 : 1.

Câu 5: Ở một loài động vật giao phối, xét phép lai ♂
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. Giả sử trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác diễn ra bình thường; cơ thể cái giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử đực và cái trong thụ tinh có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại hợp tử lệch bội?


A. 4
B. 12
C. 16
D. 9

Câu 6: Theo ĐacUyn cơ chế tiến hoá tiến hoá là sự tích luỹ các

A. các biến dị  có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.

B. đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh hay tập quán hoạt động.

C. đặc tính thu được trong đời sống cá thể.

D. đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh.

Câu 7: Sự khác nhau về trình tự axit amin trong một đoạn polipeptit 
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 - hemôglôbin ở một số động vật có vú như sau:


(1). Lợn: 
- Val - His - Leu - Ser - Ala - Glu - Glu - Lys - Ser -


(2). Ngựa:
- Val - His - Leu - Ser - Gly - Glu - Glu - Lys - Ala -


(3). Đười ươi:
- Val - His - Leu - Thr - Pro - Glu - Glu - Lys - Ser -

Nếu lấy trình tự các nucleotit của đười ươi làm gốc để sắp xếp mức độ gần gũi về nguồn gốc thì trật tự đó là:

A. (3) → (2) → (1)    B. (2) → (1) → (3)     C. (3) → (1) → (2)     D. (1) → (2) → (3)
Câu 8: Điều khẳng định nào dưới đây về hoạt động của opêron Lac là đúng?

A. Khi môi trường có lactôzơ thì phân tử đường này sẽ liên kết với ARN pôlimeraza làm cho nó bị biến đổi cấu hình nên có thể liên kết được với vùng vận hành.

B. Khi môi trường có lactôzơ thì phân tử đường này sẽ liên kết với phân tử prôtêin ức chế làm cho nó bị biến đổi cấu hình nên không thể liên kết được với vùng vận hành.

C. Khi môi trường không có lactôzơ thì phân tử ARN pôlimeraza không thể liên kết được với vùng vận hành.

D. Khi môi trường không có lactôzơ thì phân tử  prôtêin ức chế sẽ liên kết với ARN pôlimeraza làm cho nó bị biến đổi cấu hình nên có thể liên kết được với vùng khởi động.

Câu 9: Nhận xét nào sau đây là không đúng về vai trò của các thành phần loài trong quần xã?

A. Loài ngẫu nhiên là loài có tần suất xuất hiện và độ phong phú cao, làm tăng mức đa dạng của quần xã.

B. Loài chủ chốt là loài có vai trò kiểm soát và khống chế sự phát triển của các loài khác.

C. Loài ưu thế có vai trò quyết định chiều hướng phát triển của quần xã.

D. Loài đặc trưng là loài chỉ có ở một quần xã nào đó.

Câu 10: Cho các bệnh và hội chứng sau đây ở người.Bệnh và hội chứng nào do đột biến gen gây nên?

(1) Bệnh hồng cầu lưỡi liềm   
(2) Hội chứng đao           

(3) Bệnh ung thư máu ác tính    
(4) Bệnh bạch tạng

(5) Hội chứng tơcnơ             
(6) Bệnh phêninkêtôniệu 

A. 2,5,6 
B. 1,2,4,5                  C. 1,4,6

D. 2,3,5        

Câu 11: Ở một loài thực vật, gen quy định chiều cao cây nằm trên nhiễm sắc thể thường có 2 alen, alen A quy định cây cao trội hoàn toàn so với alen a quy định cây thấp. Ở thế hệ P cho cây thân cao giao phối ngẫu nhiên với các cây thân thấp, thu được F1 gồm 75% cây thân cao và  25% cây thân thấp. Tiếp tục cho F1 giao phối ngẫu nhiên thu được F2. Theo lí thuyết, ở F2 cây thân cao thuần chủng chiếm tỉ lệ


A. 30/64
B. 9/64
C. 15/64
D. 25/64

Câu 12: Các ví dụ nào sau đây thuộc cơ chế cách li trước hợp tử?

(1) Ngựa cái giao phối với lừa đực sinh ra con la không có khả năng sinh sản.

(2) Cây thuộc loài này thường không thụ phấn được cho cây thuộc loài khác.

(3) Trứng nhái thụ tinh với tinh trùng cóc tạo ra hợp tử nhưng hợp tử không phát triển.

(4) Các loài ruồi giấm khác nhau có tập tính giao phối khác nhau.


Đáp án đúng là


A. (1), (4)
B. (2), (3).
C. (1), (3)

D. (2), (4)

Câu 13: Trong một quần thể thực vật giao phấn, xét một gen có 2 alen (A và a), alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Quần thể ban đầu (P) có số cây hoa đỏ thuần chủng chiếm 35%. Sau các thế hệ ngẫu phối và không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa, kiểu hình hoa đỏ chiếm tỷ lệ 84% trong quần thể. Tính theo lý thuyết, thành phần kiểu gen của thế hệ (P) là:

A. 0,35 AA + 0,40 Aa + 0,25 aa = 1.         B. 0,35 AA + 0,45 Aa + 0,2 aa = 1.

C. 0,35 AA + 0,50 Aa + 0,15 aa = 1.        D. 0,35 AA + 0,30 Aa + 0,35 aa = 1.
Câu 14: Những hoạt động nào sau đây của con người là giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ sinh thái? 

(1) Bón phân, tưới nước, diệt cỏ dại đối với các hệ sinh thái nông nghiệp. 

(2) Khai thác triệt để các nguồn tài nguyên không tái sinh. 

(3) Loại bỏ các loài tảo độc, cá dữ trong các hệ sinh thái ao hồ nuôi tôm, cá. 

(4) Xây dựng các hệ sinh thái nhân tạo một cách hợp lí. 

(5) Bảo vệ các loài thiên địch. 

(6) Tăng cường sử dụng các chất hoá học để tiêu diệt các loài sâu hại. 

Phương án đúng là:

A. (1), (3), (4), (5).    B. (2), (3), (4), (6).     C. (1), (2), (3), (4).    D. (2), (4), (5), (6).
Câu 15: Mối quan hệ nào sau đây đem lại lợi ích hoặc ít nhất không có hại cho các loài tham gia? 

A. Một số loài tảo biển nở hoa và các loài tôm, cá sống trong cùng một môi trường. 

B. Dây tơ hồng sống trên tán các cây trong rừng. 

C. Cây tầm gửi sống trên thân các cây gỗ lớn trong rừng.                   

D. Loài cá ép sống bám trên các loài cá lớn. 

Câu 16: Cơ chế điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể không thông qua hình thức


A. vật ăn thịt .
B. cạnh tranh.
C. hợp tác.

D. di cư.
Câu 17: Loài cỏ Spartina có bộ NST 2n = 120 được xác định gồm bộ NST của loài cỏ gốc châu âu 2n = 50 và bộ NST của loài cỏ gốc châu Mĩ  2n = 70. Loài cỏ Spartina được hình thành bằng

A. con đường sinh thái. 

B. phương pháp lai tế bào. 

C. con đường lai xa và đa bội hoá. 
D. con đường tự đa bội hoá. 


Câu 18: Để tạo ra các giống thuần chủng mang các đặc tính mong muốn (tính kháng thuốc diệt cỏ, kháng sâu bệnh, tính chịu lạnh, tính chịu hạn..), người ta thường sử dụng phương pháp

A. dung hợp tế bào trần

B. nuôi tế bào tạo mô sẹo

C. nuôi hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh


D. tạo giống bằng chọn lọc dòng tế bào xoma có biến dị

Câu 19: Điều nào sau đây không đúng với diễn thế nguyên sinh?

A. Khởi đầu từ một môi trường trống trơn.


B. Hình thành quần xã tương đối ổn định.

C. Các quần xã biến đổi tuần tự, thay thế lẫn nhau và ngày càng phát triển đa dạng.

D. Có thể hình thành nên quần xã tương đối ổn định, tuy nhiên rất nhiều quần xã bị suy thoái.

Câu 20: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn với alen d quy định quả dài; alen E chín sớm quy định trội hoàn toàn so với alen e quy định chín muộn . Tính theo lí thuyết, phép lai (P) ♀
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 trong trường hợp giảm phân bình thường, quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị gen giữa các alen B và b với tần số 40%, giữa các alen D và d có tần số 20%, cho F1 có kiểu hình thân cao, hoa đỏ, quả tròn, chín muộn chiếm tỉ lệ

A. 9,69 %.      B. 11,34 %.        C. 8,16 %.       
D. 10,26 %.       


Câu 21: Cho    (1): chọn tổ hợp gen mong muốn                                     


                  ( 2): tạo các dòng thuần khác nhau

                         (3): tạo các giống thuần bằng cách cho tự thụ hoặc giao phối gần

                         (4): lai các dòng thuần khác nhau

Trình tự các bước trong quá trình tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp:

A. (3),(1),(4),(2)       B. (1),(2),(4),(3)        C. (2),(4),(1),(3)          D. (2),(3),(1),(4) 

Câu 22: Cho một cây hoa trắng giao phấn với 2 cây cùng loài đó, kết quả thu được như sau:

- Với cây thứ nhất, đời con có 25% cây hoa trắng; 50% cây hoa đỏ; 25% cây hoa

vàng.

- Với cây thứ  hai, đời con có 75% cây hoa trắng; 18,75% cây hoa đỏ; 6,25% cây hoa vàng.


Kết luận nào sau đây là đúng về kiểu gen của các cây đem lai.


A. Cây thứ nhất có kiểu gen dị hợp về một cặp gen.


B. Cây hoa trắng đem lai có kiểu gen đồng hợp về tất cả các cặp gen.

C. Cây thứ hai có kiểu gen giống với kiểu gen của cây hoa trắng đem lai.


D. Cây thứ hai có kiểu gen dị hợp về một cặp gen. 

Câu 23: Theo thuyết tiến hoá hiện đại, đơn vị tiến hoá cơ sở ở các loài giao phối là


A. cá thể.
B. quần thể.
C. loài.
D. nòi.

Câu 24: Ví dụ nào sau đây phản ánh sự biến động số lượng cá thể trong quần thể không theo chu kỳ?

A. Ở Việt Nam, hằng năm vào thời gian thu hoạch lúa, ngô,… chim cu gáy thường xuất hiện nhiều.

B. Ở miền Bắc Việt Nam, những năm có mùa đông giá rét, nhiệt độ xuống dưới 8oC số lượng ếch nhái giảm.

C. Loài rươi sống ở nước lợ có dạng biến động "Tháng chín đôi mươi, tháng mười mùng năm".

D. Sự biến động số lượng của quần thể thỏ rừng và mèo rừng Bắc Mĩ.

Câu 25: Khi nói về quá trình dịch mã ở sinh vật nhân thực, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trong giai đoạn hoạt hóa, năng lượng ATP dùng để gắn axit amin vào đầu 5' của tARN.

B. Ribôxôm dịch chuyển một bộ ba trên mARN theo chiều 5' - 3' ngay sau khi bộ ba đối mã khớp bổ sung với bộ ba mã sao tương ứng trên mARN.

C. Khi một ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc trên mARN quá trình dịch mã dừng lại, mARN phân hủy trả các nucleôtit về môi trường nội bào.

D. Tiểu phần lớn của ribôxôm gắn với tiểu phần bé tạo thành ribôxôm hoàn chỉnh sau khi bộ ba đối mã của phức hợp mở đầu Met - tARN bổ sung chính xác với codon mở đầu trên mARN.

Câu 26: Sự phân hoá tảo và phát sinh các ngành động vật diễn ra ở kỉ nào?


A. Cambri.
B. Đêvôn.
C. Than đá.
D. Xilua.
Câu 27: Ở một loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng. Cho biết các cây tứ bội giảm phân cho giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường, không có đột biến xảy ra. Theo lí thuyết phép lai Aaaa  Aaaa cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình là :

A. 35 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng.            B. 11 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng

C. 1cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng.               D. 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng

Câu 28: Cho biết các cặp gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDD x aaBbDD thu được ở đời con có số cá thể mang kiểu gen dị hợp về một cặp gen chiếm tỉ lệ


A. 37,5%
B. 50%
C. 87,5%

D. 12,5%
Câu 29: Ở người, xét 4 gen: gen A có 3 alen nằm trên NST thường; gen B có 2 alen và gen C có 3 alen đều nằm trên NST X (không có alen trên Y) các gen trên X liên kết hoàn toàn với nhau. Gen D có 2 alen nằm trên NST Y (không có alen trên X). Tính theo lý thuyết số kiểu gen tối đa về các lôcut trên trong quần thể người là


A. 132
B. 198
C. 184
D. 1115

Câu 30: Một quần thể người gồm 20000 người(tỷ lệ nam nữ 1:1), có 4 nữ bị máu khó đông. Biết quần thể này ở trạng thái cân bằng, gen gây bệnh là gen lặn nằm ở đoạn không tương đồng trên NST giới tính X .Số nam không bị bệnh máu khó đông. 


A. 8600
B. 9800
C. 9000
D. 8000


Câu 31: Giả sử một quần thể có tỉ lệ KG là : 0,25AA: 0,50 Aa: 0,25 aa. Xét các trường hợp tác động của các nhân tố tiến hóa sau đây:


(1) Sự giao phối không ngẫu nhiên.       
                  


(2) Đột biến làm cho A thành a.

      (3) Chọn lọc tự nhiên chống lại kiểu gen đồng hợp lặn.
           


(4) Chọn lọc tự nhiên chống lại kiểu gen dị hợp.
                 


(5) Di-nhập gen.

           

   

      (6) Chọn lọc tự nhiên chống lại kiểu gen đồng hợp trội và đồng hợp lặn. 


Những trường hợp nào làm cho tỉ lệ kiểu gen biến đổi qua các thế hệ theo xu hướng giống nhau


A. (3), (4) và (6)
B. (3) và (6)     
C. (2) và (5)       
D. (1) và (4)

Câu 32: Khi nói về hệ sinh thái, xét các kết luận sau đây:

(1) Hệ sinh thái là một hệ thống bao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh của quần xã.

(2) Trong hệ sinh thái, các sinh vật luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các nhân tố vô sinh của môi trường.

(3) Ở hệ sinh thái tự nhiên, con người phải thường xuyên bổ sung thêm cho hệ sinh thái nguồn vật chất và năng lượng để nâng cao năng suất của hệ.

(4) Ở hệ sinh thái nhân tạo, con người bổ sung thêm vật chất và năng lượng nên hệ nhân tạo có độ đa dạng về loài cao hơn hệ sinh thái tự nhiên.


Có bao nhiêu kết luận đúng?


A. 4
B. 1
C. 2
D. 3

Câu 33: Ở một quần thể thực vật lưỡng bội, xét một gen có 2 alen nằm trên NST thường. Alen A qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định hoa trắng. Khi quần thể này đang ở trạng thái cân bằng di truyền có số cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 96%. Cho toàn bộ các cây hoa đỏ trong quần thể đó giao phấn ngẫu nhiên với nhau. Theo lí thuyết, tỉ lệ KH thu được ở đời con là


A. 15 hoa đỏ: 1 hoa trắng.
B. 24 hoa đỏ: 1 hoa trắng.



C. 35 hoa đỏ: 1 hoa trắng.
D. 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng.

Câu 34: Khi lai hai thứ đại mạch xanh lục bình thường với lục nhạt thì thu được kết quả như sau:


Lai thuận: P: ♀ xanh lục 
[image: image8.wmf]´

 ♂ lục nhạt 
[image: image9.wmf]®

 F1: 100% xanh lục.


Lai nghịch: P: ♀ lục nhạt 
[image: image10.wmf]´

 ♂ xanh lục
[image: image11.wmf]®

 F1: 100% lục nhạt.

Nếu cho cây F1 của phép lai nghịch tự thụ phấn thì kiểu hình ở F2 như thế nào?


A. 1 xanh lục : 1 lục nhạt.
B. 3 xanh lục : 1 lục nhạt


C. 100% xanh lục             .         
D. 100% lục nhạt.

Câu 35: Xét các hệ quả sau đây:

(1) Làm thay đổi thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể.

(2) Có thể sẽ làm tăng tính đa dạng di truyền của quần thể.

(3) Làm tăng tỉ lệ kiểu gen đồng hợp và giảm tỉ lệ kiểu gen dị hợp.

(4) Làm tăng tần số các alen có lợi và giảm tần số các alen có hại.  


Đột biến và chọn lọc tự nhiên có bao nhiêu đặc điểm chung?


A. 4 
B. 1.  
C. 3.                  
D.  2.                    

Câu 36: Gen A ở sinh vật nhân sơ dài 4080Å và có số nuclêôtit loại timin nhiều gấp 2 lần số nuclêôtit loại guanin. Gen A bị đột biến điểm thành alen a. Alen a có 2798 liên kết hiđrô. Số lượng từng loại nuclêôtit của alen a là


A. A = T = 799; G = X = 401.
   B. A = T = 799; G = X = 400.


C. A = T = 801; G = X = 400.
   D. A = T = 800; G = X = 399.
Câu 37: Dựa vào sự thích nghi của thực vật với ánh sáng, có thể dự đoán được đặc điểm giải phẫu lá của những cây chò (ưa sáng) trong rừng Cúc Phương là

A. phiến lá dày, mô giậu phát triển      B. phiến lá dày, mô giậu không phát triển.
C. phiến lá mỏng, mô giậu phát triển     D. phiến lá mỏng, mô giậu không phát triển.

Câu 38: Nhân tố tiến hóa không làm phong phú vốn gen của quần thể là

A. chọn lọc tự nhiên và giao phối không ngẫu nhiên.   B. di nhập gen và chọn lọc tự nhiên

C. đột biến và biến động di truyền
      D. đột biến và di nhập gen.
Câu 39: Ở một loài thực vật, kiểu gen (A - B-) quy định hoa tím, kiểu gen (A-bb) quy định hoa đỏ, kiểu gen (aaB- ) quy định hoa vàng, kiểu gen (aabb) quy định hoa trắng. Alen D quy định thân cao, alen d quy định thân thấp. Cặp gen quy đinh chiều cao liên kết hoàn toàn với một trong hai cặp gen quy định màu sắc hoa. Thế hệ xuất phát thuần chủng hoa đỏ, thân cao lai với hoa vàng, thân thấp F1 100% hoa tím, thân cao. Cho F1 tự thụ phấn, F2 phân li theo tỉ lệ 6 hoa tím, thân cao, 3 hoa tím, thân thấp, 3 hoa đỏ, thân cao, 2 hoa vàng, thân cao, 1 hoa vàng, thân thấp, 1 hoa trắng, thân cao. Kiểu gen của F1 là:


A. 
[image: image12.wmf]aD
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Bb
B. Aa
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BD


C. Aa
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D. 
[image: image15.wmf]ad
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Câu 40: Nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu gen ở một quần thể qua 5 thế hệ liên tiếp được kết quả
	Thế hệ
	KG AA
	KG Aa
	KG aa

	F1
	0,49
	0,42
	0,09

	F2
	0,49
	0,42
	0,09

	F3
	0,4
	0,2
	0,4

	F4
	0,25
	0,5
	0,25

	F5
	0,25
	0,5
	0,25


Quần thể đang chịu tác động của nhân tố tiến hóa nào sau đây?


A. Giao phối không ngẫu nhiên              
B. Các yếu tố ngẫu nhiên                        


C. Đột biến

D. Chọn lọc tự nhiên

Câu 41: Ở người HH qui định hói đầu, hh qui định không hói đầu. Đàn ông dị hợp Hh hói đầu, phụ nữ dị hợp Hh không hói. Giải thích nào sau đây là hợp lí?


A. Gen qui định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể thường nhưng chịu ảnh hưởng của giới tính.


B. Gen qui định tính trạng chịu ảnh hưởng của môi trường.      


C. Gen qui định tính trạng nằm trên nhiễm sắc thể giới tính.


D. Gen qui định tính trạng nằm trong tế bào chất.

Câu 42: Ruồi giấm có thời gian của chu kì sống (từ trứng đến ruồi trưởng thành) ở 250C là 10 ngày đêm, còn ở 180C là 17 ngày đêm. Ngưỡng nhiệt phát triển của loài này là


A. 8 0C
B. 12 0C.                        C. 9 0C.
D. 10 0C.
Câu 43: Tính trạng màu hoa được chi phối bởi 2 gen không alen, cho lai hai cá thể bố mẹ thuần chủng hoa đỏ với hoa trắng, đời F1 100% xuất hiện cây hoa đỏ. Cho các cây F1 giao phấn với nhau, F2 phân li kiểu hình theo tỷ lệ 270 cây hoa đỏ: 210 cây hoa trắng. Lai phân tích F1 thì sẽ thu được kết quả với tỷ lệ là :


A. 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng.
B. 9 hoa đỏ: 7 hoa trắng.



C. 1 hoa đỏ: 3 hoa trắng.
D. 1 hoa đỏ: 1 hoa trắng.


Câu 44: Cho các thành tựu sau:

(1). Cừu Đôly                                                

(2). Giống bông kháng sâu bệnh

(3). Chuột bạch có gen hoocmôn sinh trưởng của chuột cống                 

(4). Giống dâu tằm tam bội

(5). Giống cà chua có gen làm chin bị bất hoạt

(6). Giống lúa hạt gạo màu vàng có khả năng tổng hợp 
[image: image16.wmf]b

 - carotene

 Các thành tựu của công nghệ gen là:


A. (1), (2), (3), (5), (6)

B. (1), (3), (5), (6)




C. (1), (2), (3), (5)

D. (2), (3), (5), (6)

Câu 45: Điểm sai khác giữa quá trình tái bản và quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực


A. diễn ra vào kì trung gian của quá trình phân bào.


B. thực hiện theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.


C. có sự tham gia của enzim ARN pôlimeraza.


D. mạch pôlinuclêôtit mới được tổng hợp kéo dài theo chiều 5' - 3'.

Câu 46: Cho chuỗi thức ăn: Rau → Sâu → Gà → Cáo → Hổ . Trong chuỗi thức ăn này, cáo là


A. sinh vật tiêu thụ bậc 3 và thuộc bậc dinh dưỡng cấp 4.    


B. sinh vật tiêu thụ bậc 3 và thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3. 


C. sinh vật tiêu thụ bậc 4 và thuộc bậc dinh dưỡng cấp 4.  


D. sinh vật tiêu thụ bậc 4 và thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3.   

Câu 47: Khi nói về đột biến đảo đoạn, xét các kết luận sau đây:

(1) Đột biến đảo đoạn có thể làm cho một gen nào đó đang hoạt động trở nên không hoạt động.

(2) Đột biến đảo đoạn có thể sẽ dẫn tới làm phát sinh loài mới.

(3) Đột biến đảo đoạn không làm thay đổi chiều dài của phân tử ADN.

(4) Đột biến đảo đoạn chỉ xảy ra thực vật mà không xảy ra ở động vật.


Có bao nhiêu kết luận đúng?

A. 4.
B. 1                    C. 2
D. 3
Câu 48:. Ở phép lai giữa ruồi giấm 
[image: image17.wmf]Ab
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XDXd và ruồi giấm 
[image: image18.wmf]ab

AB

XDY cho F1 có kiều hình lặn về tất cả các tính trạng chiếm tỉ lệ 2,5%. Cho biết mỗi gen chi phối 1 tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Tần số hoán vị gen là


A. 40%.
B. 30%.
C. 20%.

D. 35%.
Câu 49: Ở sinh vật nhân sơ có gen dài 0, 51 μm. Gen trên phiên mã tạo ra phân tử mARN  có tỉ lệ A : U : G : X = 1 : 2 : 3 : 4. Vậy khi gen trên nhân đôi hai lần thì số nuclêôtit từng loại môi trường cung cấp là


A. A = T= 1800; G = X = 2700     
B. A = T = 1620; G = X = 2880  

C. A = T= 3150; G = X = 61350
D. A = T= 1350; G = X = 3150

Câu 50: Tác nhân hóa học nào sau đây có thể làm thay thế một cặp nuclêôtit trên ADN?

A. Acriđin      B. 5-brôm uraxin     C. Nitrôzo mêtyl urê (NMU)      D. Cônsixin

· HẾT-
ĐÁP ÁN
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	0

	1-10
	A
	D
	C
	D
	B
	A
	C
	B
	A
	C

	11-20
	B
	D
	C
	A
	D
	C
	C
	C
	D
	B

	21-30
	C
	C
	B
	B
	D
	A
	D
	A
	B
	B

	31-40
	D
	C
	C
	D
	B
	B
	A
	A
	C
	B

	41-50
	A
	A
	C
	D
	B
	A
	D
	A
	D
	B
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